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TỈNH NINH BÌNH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 73/QĐ-UBND
	Ninh Bình, ngày 19 tháng 01 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ; THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 4508/QĐ-BYT ngày 22/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Quyết định số 4708/QĐ-BYTngày 31/8/2016 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành tại Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm và Quyết định số 7346/QĐ-BYT ngày 15/12/2016 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Ninh Bình tại Phụ lục I; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại phụ lục II của Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch UBND cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP7.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Tống Quang Thìn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC I


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH


(Ban hành theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


			STT


			Tên thủ tục hành chính


			Căn cứ pháp lý


			Cơ quan


thực hiện





			          I. Lĩnh vực Y tế Dự phòng





			1


			Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế


			Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ


			Sở Y tế





			2


			Công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm


			Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ


			Sở Y tế





			          II. Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm





			1


			Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm


			Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ


			Sở Y tế





			2


			Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm


			Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ


			Sở Y tế





			3


			Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm


			Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ


			Sở Y tế








PHẦN II 



NỘI  DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 


I. Lĩnh vực Y tế Dự phòng



1. Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế



Trình tự thực hiện:



Bước 1. Trước khi thực hiện sản xuất chế phẩm, người đại diện theo pháp luật của cơ sở sản xuất nộp hồ sơ đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình,  địa chỉ: Số 18, đường Kim Đồng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định).



Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết Phiếu tiếp nhận trao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện cho đúng quy định.



Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế các thông tin: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của cơ sở sản xuất; tên người chuyên trách về an toàn hóa chất; tên người điều hành sản xuất (đối với cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm).



Bước 4: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.



Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, nơi cơ sở đặt nhà xưởng sản xuất hoặc qua đường bưu điện.



Trường hợp Sở Y tế triển khai công bố trực tuyến thì cơ sở công bố nộp hồ sơ trực tuyến.



Thành phần hồ sơ:



- Văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm (theo mẫu);


- Bản kê khai nhân sự (theo mẫu);



- Văn bản phân công người chuyên trách về an toàn hóa chất do người đại diện theo pháp luật của cơ sở ban hành. Trường hợp cơ sở sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật về hóa chất, phải có thêm văn bản phân công người điều hành sản xuất của cơ sở sản xuất. Trường hợp người điều hành sản xuất đồng thời là người chuyên trách về an toàn hóa chất thì văn bản phân công phải nêu rõ nội dung này;



- Sơ đồ mặt bằng nhà xưởng, kho. Trường hợp sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật về hóa chất, phải bổ sung thêm giấy tờ chứng minh tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách an toàn của Bộ Công Thương; 




- Danh mục trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất và ứng cứu sự cố hóa chất;



- Bảng nội quy về an toàn hóa chất;



- Danh mục các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.



*Yêu cầu đối với hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất:



- Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất làm thành 01 bộ bản giấy kèm theo bản điện tử định dạng PDF;



- Các tài liệu trong hồ sơ phải được in rõ ràng, sắp xếp theo trình tự theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP; giữa các phần có phân cách, có trang bìa và danh mục tài liệu;



- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ các giấy tờ quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 7 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP;



- Giấy tờ quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 7 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP phải có xác nhận của cơ sở sản xuất.



Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản giấy kèm theo bản điện tử định dạng PDF (không áp dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).



Thời hạn giải quyết: Trong ngày tiếp nhận hồ sơ.



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế tại Việt Nam.



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất.


Phí, Lệ phí: Không.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm (theo Mẫu số 01- Phụ lục I; Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/ 7/ 2016 của Chính phủ).



- Bản kê khai nhân sự (Theo mẫu Phụ lục II- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/ 7/ 2016 của Chính phủ ).



Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:



* Điều kiện về nhân sự: theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP:



- Có ít nhất 01 người chuyên trách về an toàn hóa chất đáp ứng các yêu cầu sau:



+ Có trình độ từ trung cấp về hóa học trở lên;



+ Là người làm việc toàn thời gian tại cơ sở sản xuất;



+ Có văn bản phân công chuyên trách về an toàn hóa chất.



- Đối với cơ sở sản xuất chế phẩm thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật về hóa chất, người trực tiếp điều hành sản xuất phải đáp ứng yêu cầu tại các điểm b và c khoản 1 Điều này và có trình độ đại học về hóa học trở lên.



*  Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP:



- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu cất giữ, bảo quản hóa chất; xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa hóa chất; phòng ngừa sự cố hóa chất, có trang thiết bị, lực lượng ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của pháp luật về hóa chất.



- Có phòng kiểm nghiệm kiểm nghiệm được thành phần và hàm lượng hoạt chất của chế phẩm do cơ sở sản xuất. Trường hợp cơ sở sản xuất không có phòng kiểm nghiệm thì phải có hợp đồng thuê cơ sở kiểm nghiệm có đủ năng lực theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.


Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Thương mại ngày 14/6/2005;



- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;



- Luật Hóa chất ngày 21/11/2007;



- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;



- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;



- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;



- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.



Mẫu số 01


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



…………, ngày........ tháng........ năm 20…



VĂN BẢN CÔNG BỐ



Đủ điều kiện sản xuất chế phẩm



Kính gửi: .................................................................................



1. Tên cơ sở: 




Địa chỉ trụ sở:   …………….




Điện thoại: 
Fax: 




Email: 
Website (nếu có): 




2. Người đại diện theo pháp luật của cơ sở sản xuất: 



Họ và tên: 




Điện thoại cố định: 
Điện thoại di động: 




Fax: 
Email: 




3. Địa chỉ nơi sản xuất: 





4. Công bố lần đầu □


    Công bố lại □ số phiếu tiếp nhận…………..



5. Các chế phẩm do cơ sở sản xuất:



			STT


			Loại chế phẩm


			Quy mô



(…………/năm)


			Ghi chú





			1


			Diệt côn trùng  


			


			





			2


			Diệt khuẩn 


			


			








Sau khi nghiên cứu Nghị định số91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7năm 2016 của Chính phủ, chúng tôi công bố cơ sở sản xuất của chúng tôi đủ điều kiện sản xuất chế phẩm và gửi kèm theo văn bản này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 



			1


			Văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm


			□





			2


			Bản kê khai nhân sự


			□





			3


			Văn bản phân công người chuyên trách về an toàn hóa chất 


			□





			4


			Văn bản phân công người điều hành sản xuất (đối với cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm)


			□





			5


			Sơđồ mặt bằng nhà xưởng, kho


			□





			6


			Giấy tờ chứng minh tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách an toàn (đối với hóa chất nguy hiểm)


			□





			7


			Danh mục trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất và ứng cứu sự cố hóa chất


			□





			8


			Bảng nội quy về an toàn hóa chất


			□





			9


			Danh mục các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất


			□









Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm xin cam kết về tính chính xác của các tài liệu trong hồ sơ công bố.



			


			NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)












Phụ lục II



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 ..........., ngày.......tháng.......năm 20.....


BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ



			TT


			Họ và tên


			Trình độ chuyên môn


			Bằng cấp và chứng chỉ được đào tạo 


			Số năm kinh nghiệm 


			Vị trí đảm nhiệm





			1


			Nguyễn Văn A


			.................


			.........................


			.......................


			...................





			2


			


			


			


			


			





			3


			


			


			


			


			








                                                                                            NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT








          (Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





2. Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm





Trình tự thực hiện:



Bước 1. Cơ sở cung cấp dịch vụ nộp hồ sơ đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, nơi cơ sở đặt trụ sở;  địa chỉ: Số 18, đường Kim Đồng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định).



Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết Phiếu tiếp nhận trao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện cho đúng quy định.



Bước 3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế các thông tin: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm.



Bước 4: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.



Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, nơi cơ sở đặt trụ sở hoặc qua đường bưu điện.



Trường hợp Sở Y tế triển khai công bố trực tuyến thì cơ sở công bố nộp hồ sơ trực tuyến.



Thành phần hồ sơ:


- Văn bản công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm (theo mẫu).



- Bản kê nhân sự (theo mẫu).



- Danh mục trang thiết bị sử dụng để diệt côn trùng, diệt khuẩn có xác nhận của cơ sở công bố.



Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản giấy (không áp dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).



Thời hạn giải quyết: Trong ngày tiếp nhận hồ sơ.



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế bằng chế phẩm tại Việt Nam.



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm.



Phí, Lệ phí: Không.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Văn bản công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm (theo Mẫu số 08, Phụ lục I-  Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).



- Bản kê khai nhân sự (theo mẫu Phụ lục II- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).



Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính



- Luật Thương mại ngày 14/6/2005;



- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;



- Luật Hóa chất ngày 21/11/2007;



- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;



- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;



- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;



- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.



Mẫu số 08


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



…………, ngày........ tháng........ năm 20…



VĂN BẢN CÔNG BỐ



Đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm



Kính gửi: ............................................................................



1. Tên cơ sở: 
.........



Địa chỉ trụ sở:   
........



Điện thoại: 
Fax: 
.........



Email: 
Website (nếu có): 
........



2. Công bố lần đầu  



    Công bố lại          số phiếu tiếp nhận……………………………………….



Sau khi nghiên cứu Nghị định số91/2016/NĐ - CP ngày 01 tháng7 năm 2016 của Chính phủ, chúng tôi công bố cơ sở của chúng tôi đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm và gửi kèm theo văn bản này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 



			1


			Văn bản công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm


			





			2


			Bản kê khai nhân sự


			





			3


			Danh mục trang thiết bị sử dụng để diệt côn trùng, diệt khuẩn


			









Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm xin cam kết về tính chính xác của các tài liệu trong hồ sơ công bố.



			


			NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








Phụ lục II



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                        ……..1……., ngày …. tháng….. năm 20….



.



BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ



			TT


			Họ và tên


			Trình độ chuyên môn


			Bằng cấp và chứng chỉ được đào tạo


			Số năm kinh nghiệm 2


			Vị trí đảm nhiệm





			1


			Nguyễn Văn A


			…………..


			…………..


			…………..


			…………..





			2


			


			


			


			


			





			3


			


			


			


			


			








			


			NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








______________



1 Địa danh



2 Ghi số năm làm việc trong lĩnh vực cụ thể ví dụ: 05 năm làm khảo nghiệm diệt côn trùng hoặc 03 năm chuyên trách về an toàn hóa chất.



II. Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm


1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm


Trình tự thực hiện:



Bước 1: Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Số 18, đường Kim Đồng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định).



Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết Phiếu tiếp nhận trao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện cho đúng quy định. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Y tế phải thông báo bằng văn bản và nêu những nội dung chưa đầy đủ, hợp lệ tới cơ sở sản xuất mỹ phẩm.



Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.



- Đối với trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục:



+ Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo đến Sở Y tế.



+ Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết) và phải trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục.



- Đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN):



+ Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm về việc cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm.



+ Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho các cơ sở sản xuất mỹ phẩm này.



Bước 4: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.



Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.



Thành phần hồ sơ:



- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (theo mẫu)



- Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;



- Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất;



- Danh mục các mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng của từng mặt hàng.



Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



Thời hạn giải quyết hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất mỹ phẩm.



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm.



Phí, lệ phí: Không.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện như sau:



- Điều kiện về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.



- Điều kiện về cơ sở vật chất:



+ Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;



+  Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.



+ Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:



+ Nguyên liệu, phụ liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;



+ Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;



+  Các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất phải có tiêu chuẩn chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;



+  Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;



+  Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm.



+ Có hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu.



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đầu tư năm 2014;



- Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.



Mẫu số 02



			TÊN CƠ SỞ…………..



			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 






			 


			………, ngày …… tháng …… năm ……








 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM


Kính gửi : ……………………………………………..



Tên cơ sở: ……………………………………………………………………………..



Địa chỉ:…………………………………………………………………………………



Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,……………………………………………



 ngày cấp……………..…, nơi cấp……………………………………………….…..



Điện thoại: …………………….Fax: …………………  E-mail:……………………..



Căn cứ Nghị định số …….ngày ………..tháng ………năm ……….của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cơ sở ... đề nghị Sở Y tế... cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (dây chuyền sản xuất bao gồm: ...(*)), hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:



1. Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của nhà máy;



2. Danh mục thiết bị hiện có của nhà máy;



3. Danh mục các mặt hàng đang sản xuất và/hoặc dự kiến sản xuất; tiêu chuẩn chất lượng của từng mặt hàng.



Cơ sở ... cam kết những nội dung nêu trong Đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đã nêu.



 



			 


			GIÁM ĐỐC CƠ SỞ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








 



(*) Ghi rõ dây chuyền sản xuất là: Dây chuyền đóng gói sản phẩm; sản xuất bán thành phẩm dạng khô; sản xuất bán thành phẩm dạng ướt; sản xuất sản phẩm dạng khô hay sản xuất sản phẩm dạng ướt hoặc dạng khác.





2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.



Trình tự thực hiện:



Bước 1: Cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Số 18, đường Kim Đồng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định).



Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết Phiếu tiếp nhận trao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện cho đúng quy định.



Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.



Bước 4: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.



Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.



Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (theo mẫu);



- Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp (nếu có).



Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất mỹ phẩm.



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.



Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.



Phí, lệ phí: Không.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (theo mẫu số 03 - Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ)



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đầu tư năm 2014;



- Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.



Mẫu số 03



			TÊN CƠ SỞ……..



			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 






			 


			…………, ngày …… tháng …… năm ……








 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM


Kính gửi: ……………………………………….



Tên cơ sở:………………………………………………………………………………



Địa chỉ:…………………………………………………………………………………



Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh……….., ngày cấp………, nơi cấp…….....



Điện thoại: ………………………Fax:………………….E-mail:…………………….



Căn cứ Nghị định số …….ngày … tháng …năm …… của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cơ sở ... đề nghị Sở Y tế... cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đã được ……………………. cấp số…………….….……..., ngày…………….…….…



Lý do đề nghị cấp lại : ……… (*)



Cơ sở ... cam kết những nội dung nêu trong Đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đã nêu.



 



			 


			GIÁM ĐỐC CƠ SỞ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








 



(*) Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại là: Mất hay hỏng.



 


3. Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.


Trình tự thực hiện:



Bước 1: Cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Số 18, đường Kim Đồng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định).



Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết Phiếu tiếp nhận trao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện cho đúng quy định. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Y tế thông báo bằng văn bản và nêu những nội dung chưa đầy đủ, hợp lệ tới cơ sở sản xuất mỹ phẩm.



Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm bằng cách giữ nguyên số của Giấy chứng nhận lần đầu, ghi rõ điều chỉnh lần thứ mấy, ngày điều chỉnh, lý do điều chỉnh.



Bước 4: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.



Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.



Thành phần hồ sơ:



- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (theo mẫu);



- Giấy tờ chứng minh sự thay đổi.



Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất mỹ phẩm.



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.



Phí, lệ phí: Không.



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



 Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (theo mẫu số 04 - Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Áp dụng đối với trường hợp cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng có thay đổi về tên của cơ sở sản xuất hoặc thay đổi địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính (địa điểm sản xuất không thay đổi).



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đầu tư năm 2014;



- Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.



Mẫu số 04



			TÊN CƠ SỞ



			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 






			 


			…………, ngày …… tháng …… năm ……








 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM



Kính gửi : …………………………….…………..…..



Tên cơ sở:………………………………………………………………………………



Địa chỉ:…………………………………………………………………………………



Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh……….., ngày cấp………., nơi cấp………...



Điện thoại: …………………Fax:  ………………..E-mail:…………………………...



Căn cứ Nghị định số …….ngày ………..tháng ………năm ……….của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cơ sở ... đề nghị Sở Y tế... điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đã được Sở Y tế………. cấp số…….., ngày ………



Lý do đề nghị điều chỉnh : ………………………………………………………… (*)



Cơ sở ... cam kết những nội dung nêu trong Đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đã nêu.



 



			 


			GIÁM ĐỐC CƠ SỞ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








 



(*) Ghi rõ lý do đề nghị điều chỉnh là: Thay đổi tên của cơ sở sản xuất hoặc thay đổi địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính.
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PHỤ LỤC II



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN


GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN



TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH


(Ban hành kèm  theo Quyết định số:73 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017


của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)






PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 



			STT


			Tên thủ tục hành chính


			Căn cứ pháp lý


			Cơ quan



thực hiện





			               Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình





			1


			Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số


			Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT BYT-BTC- BLĐTBXH ngày 15/4/2016


			UBND  cấp xã








PHẦN II



 NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ


I . LĨNH VỰC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH


1.  Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số


Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Đối tượng hưởng chính sách hoặc người thân trực tiếp của đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ (sau đây gọi là người đứng tên Tờ khai) lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong giờ làm việc hành chính theo quy định của nhà nước (trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).


Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết Phiếu tiếp nhận trao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đứng tên Tờ khai bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ ngay tại thời điểm đó thì người tiếp nhận phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện gửi người đứng tên Tờ khai. Khi nhận được yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, người đứng tên Tờ khai phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi ngay về cơ quan tiếp nhận hồ sơ.


Công chức tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ. Trường hợp giấy tờ là bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu thì công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đứng tên Tờ khai nộp bản sao có chứng thực. Trường hợp giấy tờ là bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính để đổi chiếu.


Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã xác minh các tiêu chí áp dụng cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ; ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí; thông báo và thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho đối tượng hưởng chính sách.


Trường hợp hồ sơ không bảo đảm điều kiện hỗ trợ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã có văn bản thông báo cho người đứng tên Tờ khai.


Bước 4: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.



Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.


Thành phần hồ sơ: 


- Tờ khai của đối tượng hoặc thân nhân trực tiếp của đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ (theo mẫu).


- Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 39/2015/NĐ-CP:


+ Giấy đăng ký kết hôn đối với đối tượng hưởng chính sách là người dân tộc Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số;


+ Kết luận của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương đối với trường hợp sinh con thứ ba nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền;


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhân được hồ sơ hợp lệ.



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ kinh phí.



Phí, lệ phí: Không.


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Tờ khai đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số (theo Mẫu số 01- Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).



Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không. 


Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Bình đẳng giới năm 2006;



- Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số;


- Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.



Mẫu số 01a (mặt 1)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 


TỜ KHAI


Đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số


Họ và tên đối tượng đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ: ………………………..…………



Sinh ngày.... tháng... năm....                  Dân tộc …………………………………………



Nơi thường trú/tạm trú: .......................................................................................................


Họ và tên chồng (nếu có): ………………………………………………………………..



Sinh ngày ….. tháng ….. năm …..          Dân tộc: ……………………………………….



Nơi thường trú/tạm trú: …………………………………………………………………..



Nghề nghiệp: …………………………………………………….……………………….



Thuộc hộ nghèo theo Quyết định số ………………………………………………………



Là đối tượng được hỗ trợ quy định tại Điều 1 Nghị định số 39/2015/NĐ-CP:


			TT


			Các trường hợp sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ


			Đánh dấu “X” vào ô tương ứng





			1.


			Sinh một hoặc hai con.


			 





			2.


			Sinh con thứ ba, nếu cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân.


			 





			3.


			Sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.


			 





			4.


			Đã có một con đẻ, nhưng sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.


			 





			5.


			Sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời Điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.


			 





			6.


			Sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.


			 





			7.


			Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ).


			 





			8.


			Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ); không áp dụng cho trường hợp hai vợ chồng đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.


			 





			9.


			Phụ nữ thuộc hộ nghèo, là người dân tộc thiểu số chưa kết hôn, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.


			 








Đề nghị Ủy ban nhân dân ……………………….. xem xét, cấp hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số.


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và cam kết:


(1) ..... (*) ….. là đối tượng được hỗ trợ, chưa từng nhận hỗ trợ kinh phí của chính sách này.


(2) Sau khi nhận kinh phí hỗ trợ sẽ không sinh thêm con trái chính sách dân số, nếu vi phạm sẽ phải hoàn trả số tiền đã nhận và chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật./.


 



			Thông tin người khai thay


Giấy CMND/Thẻ căn cước số: ……………
Ngày cấp: …………………………………
Nơi cấp:……………………………………
Quan hệ với đối tượng hưởng: ……………
Nơi thường trú/tạm trú:……………………


			………, ngày …... tháng ….. năm 20...
Người khai/Người khai thay
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc Điểm chỉ. Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)








______________________



* Ghi “Tôi” nếu là đối tượng đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp kê khai; ghi họ và tên đối tượng đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ khi khai thay.


 



Mẫu số 01a (mặt 2)


Phần xác minh của Ủy ban nhân dân cấp xã: Bà ………………………………………………..



			Nội dung xác minh


			Kết quả xác minh (**)


			Người xác minh





			


			Đúng


			Không


			Tên lĩnh vực được phân công phụ trách


			Ký, ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm





			1. Là người dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ là người Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số hoặc làphụ nữ người dân tộc thiểu số chưa kết hôn


			…………..


			………..


			…………………



…………………



…………………



…………………


			…………………………



…………………………



…………………………



…………………………



Ngày…tháng...năm 20…





			2. Thuộc hộ nghèo


			…………..


			………..


			…………………


…………………


			…………………………


…………………………


Ngày…tháng...năm 20…





			3. Cư trú tại đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn


			…………..


			………..


			…………………


…………………


			…………………………



…………………………



Ngày… tháng...năm 20..





			4. Không là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc


			…………..


			………..


			…………………


…………………


			…………………………



…………………………


Ngày... tháng...năm 20…





			5. Sinh con thuộc trường hợp quy định tại Khoản....Điều 1 Nghị định số 39/2015/NĐ-CP


			………….


			………….


			…………………


…………………….………………..


			…………………………



…………………………



…………………………



Ngày…tháng...năm 20…








____________________



** Ghi “đúng’ hoặc “không” vào một trong hai ô của từng dòng.


 Mẫu số 01b (mặt 1)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  





TỜ KHAI


Đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số


Họ và tên đối tượng đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ: …………………………………..


Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….……….


Thuộc hộ nghèo theo Quyết định số ………………………………………………………


Là đối tượng được hỗ trợ quy định tại Điều 1 Nghị định số 39/2015/NĐ-CP:


			TT


			Các trường hợp sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ


			Đánh dấu “X” vào ô tương ứng





			1.


			Sinh một hoặc hai con.


			 





			2.


			Sinh con thứ ba, nếu cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân.


			 





			3.


			Sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.


			 





			4.


			Đã có một con đẻ, nhưng sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.


			 





			5.


			Sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời Điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.


			 





			6.


			Sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.


			 





			7.


			Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ).


			 





			8.


			Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ); không áp dụng cho trường hợp hai vợ chồng đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.


			 





			9.


			Phụ nữ thuộc hộ nghèo, là người dân tộc thiểu số chưa kết hôn, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.


			 








Đề nghị Ủy ban nhân dân ……………………….. xem xét, cấp hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số.


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và cam kết:


(1) ….. (*)…… là đối tượng được hỗ trợ, chưa từng nhận hỗ trợ kinh phí của chính sách này.


(2) Sau khi nhận kinh phí hỗ trợ sẽ không sinh thêm con trái chính sách dân số, nếu vi phạm sẽ phải hoàn trả số tiền đã nhận và chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật./.


 



			Thông tin người khai thay


Giấy CMND/Thẻ căn cước số: ……………
Ngày cấp: …………………………………
Nơi cấp:……………………………………
Quan hệ với đối tượng hưởng: ……………
Nơi thường trú/tạm trú:……………………


			………, ngày …... tháng ….. năm 20...
Người khai/Người khai thay
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc Điểm chỉ. Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)








______________________



* Ghi “Tôi” nếu là đối tượng đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp kê khai; ghi họ và tên đối tượng đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ khi khai thay.


 Mẫu số 01b (mặt 2)


Phần xác minh của Ủy ban nhân dân cấp xã: Bà ………………………………………………..



			Nội dung xác minh


			Kết quả xác minh (**)


			Người xác minh





			


			Đúng


			Không


			Tên lĩnh vực được phân công phụ trách


			Ký, ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm





			1. Là người dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ là người Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số hoặc làphụ nữ người dân tộc thiểu số chưa kết hôn


			………...


			………...


			………………..



………………..



………………..



……………….


			………………………..



………………………..



………………………..



…………………………


Ngày… tháng...năm 20…





			2. Thuộc hộ nghèo


			………...


			………...


			………………..



………………..


			………………………..



………………………..



Ngày… tháng...năm 20…





			3. Cư trú tại đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn


			………...


			………...


			………………..



………………..


			………………………..



………………………..



Ngày… tháng...năm 20…





			4. Không là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc


			………...


			………...


			………………..



………………..


			………………………..



………………………..



Ngày… tháng...năm 20…





			5. Sinh con thuộc trường hợp quy định tại Khoản....Điều 1 Nghị định số 39/2015/NĐ-CP


			………...


			………...


			………………..



………………



………………


			………………………..



…………………………..



………………………..



Ngày… tháng...năm 20…








____________________



** Ghi “đúng” hoặc “không” vào một trong hai ô của từng dòng.


 






